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HH9V1)fIS 
Buon ysip uoH 

OHM-dNĐ 

>¬—  SUCFA 
Thành phân: 

Hỗn dịch uống Mỗi 5 ml hỗn dịch uống chứa 
suc wane 1000 mg 
E ROC NIVEA | cncnevvennprxxcaroressensen contin 

Chi định, cách dùng, c ig chi định 
va cac thong tin kha 1 tờ hướng 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

Sản xuat boi 

CONG TY CO PHAN DƯỢC DONG NAI 
3) B Pham Van Thuan, Phuờng Tân Tiên 

Thành phô Biên Hòa, Tỉnh Đồng 

lo’ Nha dang ky 
hy) CONG TY TNHH THƯƠNG MAI DƯỢC PHAM 

MINH TIN 
MINH TIN 20 coi X cor OM ĐC y Bán Phuờng Tan Thanh 
—PHARMA— Quân Tan Phủ. Tp.HCM. Việt Nar 

ˆ bo | of [NHH : \~ \ 

Hộp 20 gói x 5 ml (= (avon ual nc mái = | 

—~  SUCFA 
Bao quan: Nơi khô ré ranh ánh s 

Hỗn dịch uống nhiệt độ không quá 

SUCF AGEL 
Sucralfate 1000mg/ 5ml 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DUNG 
TRƯỚC KHI DUNG. 

Tiêu chuân chất lượng: T 

@ 
MINH TIN 20 co X co Du 
—PHARMA— 

https://trungtamthuoc.com/
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OHM-dNĐ 

Hỗn dịch uống 

SULFAGLL 

I19V13/IS 
Buon u9jp uoH 

GMP-WHO 

@ 
MINHTÍN 
—PHARMA— 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 

30 co X co Su 

Hộp 30 gói x 5 ml 

SUCFA 
Thanh phan: 

Moi 5 ml hon dich uỗng chứa 
Sucralfate : : 1000 mg 

Tá dược vừa đủ ............................ 5 mÍ 

Chỉ định, cách dùng, chống chỉ định 
và các thông tin khác: Xem tờ hướng 
dẫn sử dung thuốc kèm theo. 

San xuất bởi 

CONG TY CO PHAN DƯỢC DONG NAI 

3 Pham Văn Thuan, Phuong Tan Tien 

anh pho Biên Hòa, Tinh Dong Nai, Việt Nam 

Nha dang ky 

co Y TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHAM 
MINH TIN 

ĐC: 925 B Phuöởng Tân Thanh 
Quan Tar M. Việt Nam 

Hỗn dịch uống 

SULF AGEL 

GMP-WHO 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 

ery 
MINHTIN 
—PHARMA— 30 soi X cor 3M. 

CONG TY 

TNHH 
| THUONG MẠI DUGC PI 

SUCFA 
Bao quan: Noi khé tránh anh sang 

nhiét d6 khong qué Cc 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DUNG 
TRU'OC KHI DUNG. 

Tiêu chuan chất lượng: TC 

SDK: 

So lô SX 

NSX 

HD: 

https://trungtamthuoc.com/
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HH9V13fIS 
Buon u2jp uoH 

Hỗn dịch uống 

SUCFAG 

GMP-WHO 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 

@ 
MINHTIN 
—PHARMA—— 30 co X coi vi 

TNHH \=\\ 

(> (ruc MAI DUOC Puli) = |} 
* 

MINH TIN By Hộp 50 gói x 5 ml \ 

SUCFA 
Thanh phan 

Mỗi 5 ml hén dich uông chứa 
1000 mq 

Ta dược vừa đủ 5ml 

Chi định, cách dùng, chống chỉ định 
và các thông tin khác: Xem tờ hướng 

dẫn sử dụng thuốc kèm theo. 

CÔN trco PHAN DƯỢC ĐÔNG NAI 
Thuận, Phụ b 
Tinh Đông Nai arr 

Nha dang ky 

CONG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHAM 

N 
Lily Ban Bict 

in Phu, Tp.HCM 

GMP-WHO 

SUCFA 
Bao quan: Nơi khô ráo, trảnh ánh sáng 
nhiê! độ không qua 30°C 

DE XA TAM TAY TRE EM 

ĐỌC KY HƯỚNG DAN SƯ DUNG 
TRƯỚC KHI DUNG. 

Hỗn dịch uống 

SULFAGLL 
Sucralfate 1000mg/ 5ml 

@ 
MINHTÍN 
—PHARMA— 

Tiêu chuân chất lượng: TCCS 

30 sa X cor 3w. 

https://trungtamthuoc.com/



Nhãn gói 5 ml 

Mặt trước 

Hỗn dịch uống 

SUCFAGEL 
Sucralfate 1000mg/ 5ml 

@ 
MINHTÍN Gói 5 ml 
—PHARMA— 

T1 

Mặt sau 

DE XA TAM TAY TRE EM. 
ĐỌC KỸ HƯỚNG DÂN SỬ DỤNG 
TRƯỚC KHI DUNG 

SDK 
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OHM-dNĐ 

Hỗn dịch uống 

NILHNIW 

|g /Bu10001 9‡EJIElong 

SUCFAG 

TAIVAINS 
Buon uøjp uoH 

GMP-WHO 

@ 
MINHTÍN 
—PHARMA— 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 

20 co X co 10m 

Hộp 20 gói x 10 ml 

SUCFA 
1 dich ubng chứa 

ye vừa đủ 5 

Chi định, cách dùng, chống chi định 
và các thông tin khác: Xem tờ hướng 
dẫn sử dụng thuốc kèm theo 

CÔ PHÀN DƯỢC ĐÔNG NAI 

TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHAM 

TIN 

Hỗn dịch uống 

SUCF AGEL 

GMP-WHO 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 

@ 
MINHTÍN 
—PHARMA— 

2D co X co 10 mw 

© 
: 
‘7 

Bao quan: Noi khô r 

nhiêt độ không qu 

ĐE XA TAM TAY TRE EM 
ĐỌC KY HƯỚNG DAN SỬ DUNG 
TRƯỚC KHI DÙNG 

Tiêu chuan chat lượng: TC( 

S 

MINH Tin /3J 
\ MINH iN VES 

https://trungtamthuoc.com/
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TOVAIAS 
Buon ysip uoH 

Hỗn dịch uống 

Sucralfate 1000mg/ 5ml 

G 7 
MINHTÍN 30 co X co ]Ũ vị 
—PHARMA— 

SUCFAGEL [i 

Hộp 30 gói x 10 mi 

GMP-WHO 

Hỗn dich uống 
Bao quan: Noi khô ráo, tranh anh sáng 

nhiệt độ không qua 30°C 

ĐE XA TAM TAY TRE EM. 

ĐỌC KY HƯỚNG DAN SU’ DUNG 

TRƯỚC KHI DUNG. 

Tiêu chuân chat lượng: TCCS 
Sucralfate 1000mg/ 5ml 

SÐK 

So lô SX 

(n) NSX 
tel? HD 

MINHTIN 30 coi Xe 10 

https://trungtamthuoc.com/
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% Ỉ TN Mi Mực PHẬ 
BN. MINH H TIN 

\G Hà 

Iule /Bu10001. 9EJJelone {= 
| 

TA9VAINS 1H 
Buon ysip uoH 

OHM-dNĐ 

GMP-WHO 
GMP-WHO 

3ULFA Hỗn dịch uống SUCFA 
Thanh phan 

nM hôn dịch uéng chứa Bao quan: Noi khô rao, tránh anh sang, nhiệt độ khôn: } quá 30°C 
Sucre TOAD mg 

DE XA TAM TAY TRE EM L yo vừa du Som 
ĐỌC KY HƯỚNG DAN SU' DUNG TRUỚC KHI DUNG 

Chi định, cách dùng, chồng chi định và các thông tin khác: 
Xem to hướng da ( huốc kem the Sucralfate 1000mg/ 5ml iP i x42 t3yn[a0( 001240046 Sucralfate 1000mg/ 5ml 

Hỗn dịch uống 

Tiêu chuân chất lượng: TCCS 

San xuAt be 
CONG TY co PHAN DƯỢC DONG NAI 
BC 1B F "hạm Van Thuận, Phuong Tân Tiền Thành phố Biên Hoe 

— Tint 1( lai, Vil Nam. 

(nÌ) Nha dang ky (wats 
ay CONG TY TNHH THUƠNG MAI DUỢC PHAM MINH TIN 1) 

P 2) ũy Ban Bich, Phường Tan Thanh. Quận Tân Phu MINHTÍN 30 co X co 1D vị M. Viết Nam MINHTÍN 30 co X cot 10 —PHARMA— 

https://trungtamthuoc.com/



| 

ualj up] £ 

GÌ 

1L UEA WEYd 8122 :2G 
IVN ĐNOG 96.Nd NVHd O2 A SONOS 

ON 
eh INL 

` 9NOĐ 

nes }Ê|N 

|W! (| 199 
——VWtvHd—— 

NILHNIW 

© 

JuIs /Bu1000L 91BJIelons 

jw 0 106 ueyN 

1SVAINS Buon ysip uoH 

92011] Je

ht
tp

s:
//t

ru
ng

ta
m

th
uo

c.
co

m
/



_ Tt 
WEE 1 $43. \ 

` X; Q/ CONGTY 
ej TNHH ,\ 
: THUONG MẠI DƯỢC PHAM 

TỜ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 

ht
tp

s:
//t

ru
ng

ta
m

th
uo

c.
co

m
/



VILE 
ps ⁄⁄ 4iớng eM dụng thuốc 

s/Ỉ. TNHH „\*À 
v4 THƯƠNG MẠI DƯỢC PHAM sẽ 

1 R rr TÊN ze 

® \ MINH TIN 
Sucfagel 

| 

SwcralƒAle.................- 1000mg/5ml 

Khuyén cáo: 

° Doc kỹ hướng dan sử dụng trước khi dùng 

° Để xa tầm tay trẻ em 

° Thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải 

khi sử dụng thuốc 

° Lắc kỹ trước khi dùng 

1. THÀNH PHAN CÔNG THỨC THUOC 

- _ Thành phan được chất: 

SUC al Late su casscss creases siEestoisetgiŠrosrosoeasaiSgsrrssi DU CHỦ TT 

- Thành phan tá dược: Glycerin, Sucralose, Xanthan gum, Aerosil 200, Vivapur MCG 81 1P, 

Natri hydroxid, Methyl paraben, Propyl paraben, Hương cam......... vừa đủ 5 ml 

2. DANG BAO CHE 

- - Hỗndịchuống 

-  Hễn dịch sánh, màu trắng, mùi cam 

3. CHỈ ĐỊNH 

- Điều trị loét dạ day - tá tràng 

- Điều trị viêm dạ dày cấp, mãn tính 

- Ngan ngừa tái phát loét dạ dày — ta tràng 

- Phong ngừa loét dạ dày do sử dung NSAID 

- Phong loét dạ dày do stress 

-  Diéu trị trào ngược da day — thực quản 

_ 4. CÁCH DUNG, LIEU DUNG 

Hl
 

- Cach dùng: 

Uống trước khi ăn 1 giờ hay trước khi đi ngủ 

Có thể uống trực tiếp 

Trang 1|5 

<
I
 

o
e
 

“>
 

% 
AA

 
a

ht
tp

s:
//t

ru
ng

ta
m

th
uo

c.
co

m
/



- Liéu dùng: Người lớn và thiếu niên > 14 tuổi 

+ Loét da dày — tá tràng, viêm da day 

5ml x 4 lần/ngày trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ, hoặc 10ml x 2 lần/ngày buổi sáng và 

trước khi đi ngủ 

s% Ngăn ngừa tái phát loét dạ dày — tá tràng 

5ml x 2 lần/ngày hoặc 10ml x lần/ngày 

Điều trị không được kéo dài quá 6 tháng 

% Phòng loét dạ dày do sử dụng NSAID 

5ml x 2 lần/ngày, uống vào buổi sáng và trước khi đi ngủ hoặc 10ml x lần/ngày 

% Phòng loét dạ day và chảy máu da day do stress 

5ml x 6 lần/ngày hoặc 10ml x 3 lần/ngày 

Liều tối đa 40ml/ngày 

s% Điều trị trào ngược dạ dày — thực quan 

5ml x 4 lần/ngày, trước mỗi bữa ăn và trước khi đi ngủ hoặc 10ml x 2 lần/ngày uống vào 

buổi sáng và trước khi đi ngủ 

Thời gian điều trị thông thường là 4 - 6 tuần, nếu cần có thê tiếp tục điều trị đến 12 tuần theo 

sự hướng dẫn của bác sĩ. 

Liều tối đa là 40ml/ngày. 

Trẻ em 

Tính an toàn và hiệu quả của Sucralfate với trẻ em dưới 14 tuôi chưa được xác định 

5. CHÓNG CHÍ ĐỊNH 

- Qué mẫn với bất kỳ thành phan nào của thuốc 

- __ Bệnh nhân suy thận nặng do nguy cơ tăng nồng độ nhôm trong huyết thanh khi dùng kéo 

dai. Không dùng thuốc cho bệnh nhân suy thận nặng. 

6. CẢNH BAO VA THAN TRỌNG KHI DUNG THUOC 

- Than trong khi sử dụng thuốc kéo dài ở bệnh nhân suy thận. Không dùng thuốc cho bệnh 

nhân đang chạy thận 

- Tinh an toàn và hiệu quả của Sucralfat với trẻ em dưới 14 tuổi chưa được xác định 

- Than trọng tá dược: Methyl paraben, Propyl paraben có kha năng gây di ứng. 
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SU DUNG THUOC CHO PHU NU CO THAI, CHO CON BU VA KHA NANG SINH 

SAN 

Phu nit mang thai 

Do kha năng hấp thu ở da dày — ruột rất thấp. Trong các nghiên cứu ở động vật, không có 

báo cáo dữ liệu ảnh hưởng khi mang thai. Chỉ sử dụng thuốc trong trường hợp cần thiết, 

nên cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. 

Phụ nữ cho con bú 

Chưa biết rõ liệu Sucralfate có bài tiết qua sữa mẹ hay không, tuy nhiên việc sử dụng thuốc 

trong thời kỳ cho con bú nên thận trọng. 

Khả năng sinh sản 

Không có dữ liệu về thuốc ảnh hưởng đến khả năng sinh sản 

ANH HUONG CUA THUOC LEN KHẢ NĂNG LAI XE, VẬN HANH MAY MOC 

Thuốc không ảnh hưởng đến khả năng lái xe và sử dung máy móc. 

TÁC DUNG KHONG MONG MUON CUA THUOC 

Những tác dụng phụ xảy ra được xác định theo tần suất sau: 

Thường gặp, ADR > 1/100 

Tiêu hóa: Táo bón. 

It gặp, 1/1 000 < ADR < 1/100 

Tiêu hóa: Tiêu chảy, buồn nôn, nôn, đầy bụng, khó tiêu, đầy hơi, khô miệng. 

Ngoài da: Ngứa, ban đỏ. 

Thần kinh: Hoa mắt, chóng mặt, mat ngủ, buồn nôn. 

Các tác dụng phụ khác: Đau lưng, đau đầu. 

Hiém gặp, ADR < 1/1 000: 

Phản ứng quá mẫn: Ngứa, mày đay, phù Quincke, khó thở, viêm mũi, co thắt thanh quản, 

mặt phù to. 

Hãy báo cho bác sĩ hoặc dược sĩ những tác dụng phụ mà người dùng thuốc gặp phải khi sử 

dụng thuốc, kể cả tác dụng phụ chưa được liệt kê. 

10. QUA LIEU 

11 

Các triệu chứng nhiễm độc cấp tinh chưa được báo cáo. 

Do có sự hiện diện của nhôm trong Sucralfate, rửa dạ dày được chỉ định khi quá liều 

. ĐẶC TÍNH DƯỢC LỰC HỌC 

Nhóm được lý: Tỉ huốc bảo vệ niêm mạc dạ đày, điều trị loét dạ day - ta tràng. 
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Mã ATC: A02BX02 

Sucralfate không có kha năng trung hòa acid, hoạt tính của Sucralfate là tao thành phức hợp 

với protein mô trên bề mặt của vết loét. Phức hợp này như hàng rào có khả năng bảo vệ vết 

loét chống lại sự thủy phân của pepsin, và các tác nhân gây hại cho dạ dày. Hàng rào này 

cũng ngăn cản khuếch tán trở lại của các ion H* bằng cách tương tác trực tiếp với acid ở trên 

bề mặt 6 loét. Thuốc được coi là thuốc bảo vệ tế bào niêm mạc đường tiêu hóa. 

12. ĐẶC TÍNH DƯỢC ĐỘNG HỌC 

Hap thu 
Sucralfate chi được hấp thu một phan ở đường tiêu hóa 

Phân bô 

Chưa xác định 

Chuyển hóa 

Thuốc không chuyên hóa 

Thải trừ 

Phần lớn thuốc được thải trừ qua phân, một lượng nhỏ được thải trừ qua nước tiểu dưới 

dạng không đổi 

13. DỮ LIỆU AN TOÀN TIỀN LÂM SÀNG 

Không có đữ liệu về nguy cơ đối với con người hay động vật thí nghiệm. Không có tác 

dụng gây ung thư hay quái thai nào được tìm thấy. 

14. QUY CÁCH ĐÓNG GÓI 

Hộp 20 gói x 5ml 

Hộp 30 gói x 5ml 

Hộp 50 gói x 5ml 

Hộp 20 gói x 10ml 

Hộp 30 gói x 10ml 

Hộp 50 gói x 10ml 

15. DIEU KIỆN BAO QUAN, HAN DUNG, TIỂU CHUAN CHAT LUQNG CUA 

THUOC 

Điều kiện bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, tránh ánh sáng, nhiệt độ dưới 30°C. Dé thuốc 

ra khỏi tầm nhìn và tầm tay của trẻ em. 

Hạn dùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS 
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16. TEN, DIA CHi CUA CO SO SAN XUAT VA CO SO DANG KY 

Co sở sản xuất: CONG TY CO PHAN DƯỢC DONG NAI 

221B — Pham Văn Thuận — P. Tân Tiến TP. Biên Hòa, tinh Đồng Nai 

Cơ sé đăng ký: CÔNG TY TNHH THUONG MẠI DƯỢC PHAM MINH TÍN 

925 Lũy Bán Bích, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM 
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